
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 301/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24207115307  Nguyễn Thúy  An 23/10/2000 Đà Nẵng 26TBN7

2 2220522793  Bùi Thị Hoàn  Ân 27/04/1997 Đà Nẵng 26TBN7

3 24203215734  Phạm Lê Nam  Anh 09/04/2000 Đà Nẵng 26TBN7

4 2326521173  Nguyễn Thị Kiều  Linh 05/05/1995 Quảng Trị 26CHT2
Từ 04/10/20
qua

5 23203111054  Lê Minh Phương  Nhi 24/09/1999 Quảng Trị 26CHT2 Thi ghép

6 23207110126  Trần Đoàn Phương  Thảo 11/03/1999 TT Huế 26CSC1 Thi ghép

7 23207110422  Nguyễn Thị Ngọc  Trinh 05/05/1999 Đà Nẵng 26CSC1
Từ 04/10/20
qua

8 2321729757  Trần Viết  Thời 28/06/1999 Đà Nẵng 26THT4 Thi ghép

9 2321213029  Nguyễn Anh  Hào 14/02/1999 Quảng Trị 26TYC4 Thi ghép

10 23213212188  Uông Thành  Nhân 11/11/1999 Quảng Nam 26TYC4 Thi ghép

11 2321219758  Trần  Phúc 13/08/1999 Quảng Nam 26TYC4 Thi ghép

12 2320715229  Nguyễn Thạch  Thảo 20/08/1999 Quảng Ngãi 26TYC4 Thi ghép

13 2321211338  Tán Văn  Thương 15/11/1999 Đà Nẵng 26TYC4 Thi ghép

14 2320712892  Nguyễn Khánh  Uyên 12/07/1998 Thanh Hóa 26TYC4
Từ 04/10/20
qua

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 301/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24207115179  Đặng Thị  Bích 22/07/2000 Đà Nẵng 26TBN7

2 23218611248  Nguyễn Văn  Đạt 18/10/1999 DakLak 26TBN7

3 24205403639  Phan Thị Mỹ  Duyên 25/12/2000 Phú Yên 26TBN7

4 2320320487  Nguyễn Thị Ngọc  Hảo 03/02/1999 Quảng Ngãi 26TBN7

5 24215203767  Nguyễn Lê Trọng  Hiệp 20/01/2000 Phú Yên 26TBN7

6 2321615103  Trần Việt  Hoàng 09/03/1999 Quảng Nam 26TBN7

7 24207116167  Ngô Nguyễn Hoàng  Lam 19/12/2000 Đà Nẵng 26TBN7

8 24202805233  Trần Nữ Nhật  Lệ 02/08/2000 Quảng Trị 26TBN7

9 24208607508  Phan Thị Mỹ  Lệ 26/06/2000 Quảng Bình 26TBN7

10 2320279982  Vũ Thị Thùy  Linh 18/02/1999 Lâm Đồng 26TBN7

11 2320324651  Trần Thị Ngọc  Linh 26/06/1999 Quảng Nam 26TBN7

12 2320717017  Nguyễn Trần Trúc  Ly 08/09/1999 Phú Yên 26TBN7
Không nộp
đơn dự thi

13 23202610557  Hoàng Thị Trà  My 11/06/1999 Quảng Ngãi 26TBN7

14 24202111446  Hồ Thị Khánh  My 30/10/2000 Lâm Đồng 26TBN7

15 1820424788  Châu Thị Bích  Nga 26/01/1994 TT Huế 26TBN7

16 24202516341  Nguyễn Thị  Ngân 12/06/2000 Quảng Nam 26TBN7

17 24205211611  Lương Vũ Thanh  Ngân 02/04/2000 Đà Nẵng 26TBN7

18 23202112017  Nguyễn Yến  Nhi 01/07/1999 Quảng Nam 26TBN7
Không nộp
đơn dự thi

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 501/1 Cơ sở 03 Quang Trung
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GHI CHÚ

1 24203112012  Nguyễn Yến  Nhi 14/10/2000 Đà Nẵng 26TBN7

2 2320341274  Nguyễn Thị Quỳnh  Như 11/09/1999 Đà Nẵng 26TBN7

3 2220522988  Nguyễn Tú  Oanh 11/05/1998 DakLak 26TBN7

4 24208600408  Huỳnh Thị Mai  Phương 03/04/2000 Đắk Lắk 26TBN7

5 2320714007  Đinh Nguyễn Như  Quỳnh 12/06/1999 Đà Nẵng 26TBN7
Không nộp
đơn dự thi

6 24217102680  Trịnh Thái  Tài 22/04/2000 Bình Định 26TBN7

7 23202411650  Huỳnh Thị Thanh  Tâm 09/06/1999 Đà Nẵng 26TBN7

8 24207106373  Huỳnh Thị Thanh  Tâm 06/09/2000 Quảng Nam 26TBN7

9 2321520518  Lê Trường  Thịnh 20/12/1999 Đà Nẵng 26TBN7

10 23203410548  Võ Hồng  Thuý 28/03/1999 Đà Nẵng 26TBN7

11 24207107915  Thái Thị Thu  Thủy 20/03/2000 Quảng Nam 26TBN7

12 2321314899  Trương Văn  Thuyết 17/09/1999 Đà Nẵng 26TBN7

13 24207104360  Phạm Thị Việt  Trinh 12/04/2000 Quảng Nam 26TBN7

14 1820424143  Phạm Bảo  Uyên 24/07/1994 Quảng Nam 26TBN7

15 24207107777  Trần Thị Thảo  Uyên 24/04/2000 Đà Nẵng 26TBN7

16 24207206467  Nguyễn Hồng  Vỹ 16/12/2000 Đà Nẵng 26TBN7

17 24203106466  Nguyễn Thị Hải  Yến 07/08/2000 Đà Nẵng 26TBN7

18 24203108583  Bùi Thị Thúy  An 12/03/2000 Bình Định 26THT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 501/2 Cơ sở 03 Quang Trung
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1 2321538864  Võ Phan  Bảo 22/03/1998 Quảng Nam 26THT5

2 2320529092  Võ Thị  Bình 02/09/1998 Quảng Nam 26THT5

3 2320717216  Bùi Linh  Chi 20/04/1999 Hà Tĩnh 26THT5

4 2321712241  Lê Đức  Đạt 17/06/1998 Gia Lai 26THT5

5 2320714693  Lê Mỹ  Dung 25/07/1999 Quảng Nam 26THT5

6 2321521230  Trần Văn  Duy 19/07/1999 Quảng Nam 26THT5

7 2320716546  Phan Thị Mỹ  Duyên 01/08/1999 Quảng Nam 26THT5

8 24203109351  Võ Kỳ  Duyên 15/01/2000 Đà Nẵng 26THT5

9 2320723321  Ngụy Thị  Hậu 16/09/1999 Quảng Nam 26THT5

10 2320723136  Trần Nhân  Huyền 13/12/1999 Quảng Trị 26THT5

11 23213111358  Đặng Bá  Khánh 02/09/1999 Quảng Trị 26THT5

12 2320225175  Trần Thị Thảo  Linh 30/04/1999 Quảng Nam 26THT5

13 23203110274  Lương Thảo  Linh 13/01/1999 Đà Nẵng 26THT5

14 2320315781  Lê Khánh  Linh 15/02/1999 Quảng Ngãi 26THT5

15 23205211758  Nguyễn Thị Cẩm  Linh 01/09/1999 Thanh Hóa 26THT5

16 23207211861  Nguyễn Thị Phương  Linh 06/07/1999 Quảng Nam 26THT5

17 24203111046  Phạm Thị Khánh  Linh 29/07/2000 Đà Nẵng 26THT5

18 2326521184  Nguyễn Thị Minh  Nguyệt 22/12/1992 Quảng Nam 26THT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 502/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
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ĐIỂM
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1 24207116652  Nguyễn Thị Lệ  Nhi 11/02/2000 Đà Nẵng 26THT5

2 2320214269  Hồ Thị Kim  Nhung 10/03/1999 Đà Nẵng 26THT5

3 2326521187  Đặng Thị Trinh  Nữ 24/04/1991 Quảng Nam 26THT5

4 2321520645  Phan Văn  Phúc 26/04/1999 Quảng Bình 26THT5

5 2320529189  Lê Thị Uyên  Phương 09/07/1999 Khánh Hòa 26THT5

6 2320529251  Lê Thị Hoài  Phương 20/06/1999 Quảng Nam 26THT5

7 23215210950  Nguyễn Xuân  Thái 31/08/1999 Đà Nẵng 26THT5

8 2320216013  Nguyễn Thị Phương  Thanh 24/05/1999 Quảng Nam 26THT5

9 23205211930  Hà Thị Ngọc  Thảo 05/05/1999 DakLak 26THT5

10 2320213933  Huỳnh Thị Kim  Thoa 16/07/1999 Quảng Nam 26THT5

11 2320713297  Nguyễn Thị Anh  Thư 15/09/1999 Đà Nẵng 26THT5

12 24207116076  Nguyễn Lê Nghi  Thường 24/11/2000 Đà Nẵng 26THT5

13 2326521206  Trần Thị Bích  Trâm 20/05/1985 Quảng Nam 26THT5

14 23212112911  La Thị Thu  Trang 13/11/1998 Thanh Hoá 26THT5

15 24203113924  Nguyễn Thị Ngọc  Trang 26/11/2000 Đà Nẵng 26THT5

16 24207101245  Vũ Ngọc Hà  Trang 30/11/2000 Đà Nẵng 26THT5

17 23203110996  Lê Trần Tú  Uyên 01/05/1999 Đà Nẵng 26THT5

18 2320716839  Nguyễn Thị Thu  Vàng 26/03/1999 Quảng Ngãi 26THT5

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 502/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320216209  Nguyễn Trần Lan  Vy 07/09/1999 Đà Nẵng 26THT5

2 2320710594  Nguyễn Lê Hạ  Vy 25/05/1999 Đà Nẵng 26THT5

3 2320712895  Trịnh Thảo  Vy 08/11/1999 Quảng Nam 26THT5

4 2320315764  Hồ Thị Hải  Yến 09/11/1999 Đà Nẵng 26THT5

5 23211611845  Phan Duy  Đạt 19/02/1999 Quảng Nam 26THT6

6 2021617050  Nguyễn Anh  Đức 13/08/1995 26THT6
Không nộp
đơn dự thi

7 2320329710  Hoàng Thị Minh  Dung 02/11/1999 Quảng Nam 26THT6

8 24202505717  Đặng Thị Thùy  Dung 26/01/2000 Quảng Bình 26THT6

9 23211612034  Võ Quang  Duy 06/11/1998 Đà Nẵng 26THT6

10 2321713548  Nguyễn Anh  Duy 07/01/1999 Đà Nẵng 26THT6

11 2320528933  Trương Thế Hương  Giang 24/05/1999 Bình Định 26THT6

12 2320519515  Tạ Phương  Hà 19/11/1999 Bình Định 26THT6

13 2320529077  Trà Phan Minh  Hạnh 13/10/1999 Đà Nẵng 26THT6

14 23211611033  Phạm Lê Trung  Hiếu 05/06/1999 Quảng Nam 26THT6

15 23203212128  Nguyễn Thị  Huyền 27/01/1999 Thanh Hóa 26THT6

16 2320513006  Nguyễn Dương Ngọc  Huyền 26/09/1999 Bình Định 26THT6
Không nộp
đơn dự thi

17 2320521557  Lý Mai  Linh 01/12/1999 Lâm Đồng 26THT6

18 2320374711  Nguyễn Như  Minh 08/07/1999 Đà Nẵng 26THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 507/1 Cơ sở 03 Quang Trung
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 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320528996  Nguyễn Lê Bích  Ngọc 13/12/1999 Phú Yên 26THT6

2 23207110523  Võ Hồng  Ngọc 18/07/1999 Đà Nẵng 26THT6

3 2321715221  Trần  Nguyên 25/12/1998 Đà Nẵng 26THT6

4 2320714854  Võ Minh  Nhã 18/09/1999 Đà Nẵng 26THT6

5 23207111623  Lê Thị Hoàng  Như 27/02/1999 Đà Nẵng 26THT6

6 24202516404  Phạm Thị  Nữ 14/01/2000 Đà Nẵng 26THT6

7 2320529701  Nguyễn Như  Oanh 06/06/1999 Bình Định 26THT6

8 24202615690  Lê Thị Kim  Oanh 02/08/2000 Quảng Bình 26THT6

9 2321164170  Công Thành Nhất  Phong 07/12/1999 Phú Yên 26THT6

10 2320714859  Lê Nguyễn Hoài  Phương 11/09/1999 Đà Nẵng 26THT6

11 2321169828  Nguyễn Cao  Quí 12/09/1998 Quảng Nam 26THT6

12 2220523030  Hoàng Thị Phương  Thảo 24/08/1998 Quảng Nam 26THT6

13 2320717172  Nguyễn Thị Thạch  Thảo 03/04/1999 DakLak 26THT6

14 24207213335  Trần Thị Thu  Thảo 17/07/2000 Đà Nẵng 26THT6

15 24202507099  Phạm Thị Vy  Thìn 14/07/2000 Quảng Nam 26THT6

16 2321179727  Trần Như  Tín 02/05/1994 Quảng Nam 26THT6

17 2321163409  Trần Phước  Toàn 06/01/1999 Đà Nẵng 26THT6

18 23207110270  Hà Thị Hiền  Trâm 22/09/1999 DakLak 26THT6

19 1920524440  Vĩnh Bảo Huyền  Trang 10/03/1995 Đà Nẵng 26THT6

20 2320529057  Lê Thị Thu  Trang 16/07/1999 DakLak 26THT6

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 507/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320719777  Nguyễn Thị Kiều  Trinh 24/08/1999 DakLak 26THT6

2 2321162547  Nguyễn Văn  Trường 23/07/1999 Đà Nẵng 26THT6

3 2321721289  Nguyễn Văn  Trưởng 19/10/1999 Đà Nẵng 26THT6

4 2320714499  Trần Bảo Phương  Uyên 10/09/1999 Đà Nẵng 26THT6

5 24207214546  Võ Như Lâm  Uyên 04/10/2000 Quảng Nam 26THT6

6 2321170797  Trần Đức  Việt 27/09/1999 Quảng Nam 26THT6

7 24202108600  Bùi Thị Quỳnh  An 31/08/2000 Quảng Ngãi 26THT7

8 2220522995  Bùi Thị Thiên  Ân 06/03/1998 Quảng Nam 26THT7

9 23211211673  Phạm Văn  Bang 06/02/1998 Quảng Nam 26THT7

10 2220522871  Dương Thái  Bình 01/01/1998 Quảng Nam 26THT7

11 23205210174  Huỳnh Thị  Dung 30/07/1999 Đà Nẵng 26THT7

12 23202110588  Đinh Thị Hương  Duyên 19/05/1999 Quảng Ngãi 26THT7

13 2320710476  Phùng Thị Mỹ  Duyên 16/10/1999 Đà Nẵng 26THT7

14 24207116698  Đỗ Hương  Giang 04/12/2000 Đà Nẵng 26THT7

15 24207101508  Phạm Thị Ngọc  Hân 10/04/2000 Phú Yên 26THT7

16 24207108505  Trần Thị Thu  Hân 19/07/2000 Đà Nẵng 26THT7

17 2320216123  Võ Thị Như  Hảo 07/06/1999 Quảng Ngãi 26THT7

18 2220522779  Nguyễn Vũ Thu  Hiền 07/09/1998 DakLak 26THT7

19 24203109852  Trần Ngọc  Hiệp 02/02/2000 Quảng Nam 26THT7

20 2221865935  Nguyễn Văn  Hưng 20/10/1998 Đăk Nông 26THT7

21 23203211608  Nguyễn Việt  Hưng 02/08/1999 Quảng Nam 26THT7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 508/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2320713958  Nguyễn Thị Quỳnh  Hương 22/11/1999 Quảng Nam 26THT7

2 2220523228  Thủy Thị Ngọc  Huyền 09/06/1997 Quảng Nam 26THT7

3 2320315639  Lâm Thị Yến  Ly 27/11/1999 Quảng Nam 26THT7

4 2220522810  Lê Thị Tuyết  Mai 31/07/1998 Quảng Nam 26THT7
Không nộp
đơn dự thi

5 2320214265  Phan Thị Diễm  My 01/02/1999 Đà Nẵng 26THT7

6 2220522773  Lý Minh Bảo  Ngọc 24/07/1998 DakLak 26THT7

7 23205211917  Đặng Thị Yến  Nhi 20/12/1999 Bình Định 26THT7

8 24202715585  Nguyễn Hoàng Hoài  Nhi 20/01/2000 Bình Định 26THT7

9 2321242204  Nguyễn Bá  Nho 01/11/1998 Quảng Nam 26THT7

10 2220529079  Nguyễn Thị Hồng  Phúc 26/04/1998 Đà Nẵng 26THT7

11 24203112656  Lưu Diễm  Quỳnh 25/10/2000 Đắk Lắk 26THT7

12 24205100551  Phạm Thị Ngọc  Quỳnh 14/11/2000 Quảng Ngãi 26THT7

13 24205104417  Dương Thị Như  Quỳnh 25/10/2000 Thanh Hoá 26THT7

14 24217116631  Nguyễn Chiếm  Thạch 01/01/2000 Quảng Nam 26THT7
Không nộp
đơn dự thi

15 24202706276  Lê Hoài  Thu 10/11/2000 Quảng Trị 26THT7

16 24203116163  Phan Thị Hòa  Thuận 17/06/2000 Quảng Nam 26THT7

17 23203211089  Nguyễn Thị Thanh  Thuỷ 25/06/1999 Đà Nẵng 26THT7

18 23207110151  Phạm Nguyễn Quỳnh  Tiên 01/12/1999 Đà Nẵng 26THT7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 610/1 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 2321713116  Lê Văn  Toàn 26/09/1999 Quảng Nam 26THT7

2 2320716937  Bùi Thị Thanh  Tuyền 03/04/1999 Đà Nẵng 26THT7

3 23207111092  Huỳnh Nhật Thảo  Uyên 16/04/1999 Đà Nẵng 26THT7

4 23205210173  Đặng Thị Cẩm  Vân 14/07/1999 Đà Nẵng 26THT7

5 2320710735  Nguyễn Thị Thu  Vân 28/01/1999 TT Huế 26THT7

6 24203114636  Dương Thị  Vi 04/11/2000 Đăk Lăk 26THT7

7 24205105617  Lê Kim  Vy 25/03/2000 Bình Dương 26THT7

8 24265203352  Hồ Thị Kim  Anh 31/01/1971 Quảng Ngãi 26TN1

9 24265203339  Huỳnh Thị Kim  Chung 30/04/1971 Hà Nội 26TN1

10 24275203325  Trần Quốc  Đạt 02/04/1993 Gia Lai 26TN1

11 2326521137  Trần Thị  Điểm 05/08/1990 TT Huế 26TN1

12 24265203326  Nguyễn Thị Minh  Dung 04/11/1996 Đà Nẵng 26TN1

13 2326521151  Đỗ Thị Thương  Hà 26/08/1994 Quảng Nam 26TN1

14 2326521154  Đỗ Thu  Hà 23/11/1987 Thanh Hóa 26TN1

15 2326521157  Đặng Thị Hồng  Hảo 09/12/1982 Gia Lai 26TN1

16 24265203328  Phạm Thị Ngọc  Huyền 02/12/1992 Quảng Bình 26TN1

17 24265203354  Đoàn Thị Thanh  Huyền 17/11/1996 Quảng Trị 26TN1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 11/2020

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 19h30 - 03/11/2020  - Phòng : 610/2 Cơ sở 03 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 23265212660  Trương Ngọc  Khanh 26/08/1995 Quảng Nam 26TN1

2 2326521168  Lê Thị Ngọc  Khánh 18/02/1993 TT Huế 26TN1

3 2226521674  Võ Thị Diệu  Linh 01/01/1973 Quảng Nam 26TN1

4 2226521675  Võ Thị Kim  Loan 10/08/1972 Quảng Nam 26TN1

5 24265203331  Nguyễn Thị Hoàng  My 14/10/1995 Kon Tum 26TN1

6 2326521071  Nguyễn Thị Ngọc  Mỹ 08/04/1994 Đà Nẵng 26TN1

7 24265203333  Hà Thị Quỳnh  Như 24/02/1995 Bình Định 26TN1

8 24265203334  Tô Thị Diệu  Ni 01/04/1995 Quảng Nam 26TN1

9 2326521197  Lê Thị Hồng  Thắm 08/02/1984 Quảng Nam 26TN1

10 24265203353  Phạm Thị Thu  Thanh 11/07/1982 Đà Nẵng 26TN1

11 24265203342  Đặng Thị  Thịnh 20/06/1995 Quảng Nam 26TN1

12 24265203338  Nguyễn Nữ Anh  Thư 01/03/1994 Quảng Nam 26TN1

13 2326521205  Phan Thị Mỹ  Thúy 08/04/1983 Quảng Nam 26TN1

14 24265203345  Trần Thị Mỹ  Trinh 04/11/1994
Thừa Thiên

Huế
26TN1

15 24265203347  Lê Thị Kim  Vang 06/09/1995 Đắk Lắk 26TN1

16 24265203349  Nguyễn Tường  Vy 25/06/1993 Đà Nẵng 26TN1

17 24265203350  Võ Thị  Xiếu 10/02/1994 Khánh Hòa 26TN1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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